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Thời gian làm bài: 120 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):

Câu 1: Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?

     A. Khí oxi và chất thải.                                       B. Khí cacbonic và chất thải.
     C. Khí oxi và chất dinh dưỡng.                          D. Khí cacbonic và chất dinh dưỡng.

Câu 2: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta lại thả thêm rong rêu ?

   A. Quang hợp của rong rêu giúp cho cá hô hấp tốt hơn.                                

   C. Rong rêu là thức ăn chủ yếu của cá cảnh.

   B. Làm đẹp bể cá cảnh.                                                               

   D. Rong rêu ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây hại cho cá.
 Câu 3: Vì sao không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa?
   A. Cây không cần nước vào buổi trưa. 




   B. Nhiệt độ cao làm nước bốc hơi nóng làm cây bị héo.

   C. Nhiệt độ cao nên nước bốc hơi hết cây không hút nước được.


   D. Vào buổi trưa khả năng thoát hơi nước của lá cây giảm.

Câu 4: Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào sau đây?
   A. Lục lạp.

   B. Ti thể.
              C. Không bào.
        D. Ribosome.
Câu 5:Vì sao chúng ta không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng đóng kín cửa?

   A. Vì hô hấp ở thực vật sẽ lấy khí oxygen, thải ra khí carbon dioxide, nếu đóng kín cửa, không khí trong phòng sẽ thiếu oxygen và nhiều carbon dioxide khiến chúng ta dễ bị ngạt thở, thậm chí tử vong.

   B. Vì hô hấp ở thực vật thải ra nhiều hơi nước làm tăng độ ẩm không khí trong phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh vật gây hại phát triển.

   C. Vì hô hấp ở thực vật thải ra nhiều khí CO gây độc cho hệ hô hấp của con người.

   D. Vì sẽ làm mất diện tích phòng ngủ, khiến phòng ngủ chật chội.

Câu 6: Xét các loài sinh vật sau:

    (1) tôm       (2) cua       (3) châu chấu      (4) trai       (5) giun đất       (6) ốc

Những loài nào hô hấp bằng mang ?

   A. (1), (2), (3) và (5).
   B. (4) và (5).
   C. (1), (2), (4) và (6).
   D. (3), (4), (5) và (6).

Câu 7: Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng. Hiện tượng không có khí khổng trên mặt lá của cây có tác dụng nào sau đây?

   A. Tránh nhiệt độ cao làm hư hại các tế bào bên trong lá.

   B. Giảm sự thoát hơi nước của cây.
   C. Giảm ánh nắng gay gắt của mặt trời.

   D. Tăng tế số lượng khí khổng ở mặt dưới của lá.
Câu 8: Hiện tượng nào dưới đây là tập tính bẩm sinh ở động vật?
   A. Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả.
   B. Sáo học nói tiếng người.
   C. Trâu bò nuôi trở về chuồng khi nghe tiếng kẻng.
   D. Khỉ tập đi xe đạp.

Câu 9: Đồ thị quãng đường – thời gian ở Hình 10.3 mô tả chuyển động của các vật 1, 2, 3 có tốc độ tương ứng là v1, v2, v3 cho thấy

	   A. v1 = v2 = v3.
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	   B. v1 > v2 > v3.
	

	   C. v1 < v2 < v3.
	

	   D. v1 = v2 > v3.
	


Câu 10: Âm thanh không truyền được trong chân không vì

	   A. chân không không có trọng lượng.
	B. chân không không đặt được nguồn âm.

	   C. chân không là môi trường trong suốt. 
	D. chân không không có vật chất.


Câu 11: Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất?

   A. Trong 30 s, con lắc thực hiện được 1 500 dao động.

   B. Trong 10 s, mặt trống thực hiện được 1 000 dao động.

   C. Trong 2 s, dây đàn thực hiện được 988 dao động.

   D. Trong 15 s, dây cao su thực hiện được 1 900 dao động.

Câu 12: Âm thanh nào dưới đây là nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn?

   A. Những âm thanh được tạo ra từ những dao động có tần số cao.

   B. Những âm thanh được tạo ra từ những dao động có biên độ lớn.

   C. Những âm thanh được tạo ra từ những dao động có biên độ lớn và tần số cao.

   D. Những âm thanh to, kéo dài dội tới tai người nghe gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Câu 13: Chiếu một tia sáng tới gương phẳng, góc tạo bởi tia sáng và mặt phản xạ của gương bằng 300 . Tia phản xạ tạo với tia tới một góc

	   A. 150.
	B. 300.
	C. 600.
	D. 1200.


Câu 14: Một người đứng cách gương phẳng 160 cm để quan sát ảnh của mình trong gương. Nếu người này di chuyển theo phương vuông góc với gương, lại gần gương thêm 70 cm so với lúc đầu thì ảnh cách người đó

	   A. 70 cm.
	B. 90cm.
	C. 180 cm.
	D. 230 cm.


Câu 15: Nguyên tử X có 11 proton và 12 neutron. Tổng số hạt trong nguyên tử X là

   A. 23.                       B. 34.                          C. 35.                          D. 46.

Câu 16: Trong tự nhiên có hai loại nguyên tử đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học là Ne (Z = 10). Một loại là các nguyên tử Ne có khối lượng nguyên tử là 20 amu và loại còn lại là các nguyên tử Ne có khối lượng nguyên tử là 22 amu. Số hạt neutrons có trong hạt nhân của các nguyên tử Ne có khối lượng 22 amu là

   A. 10.                       B. 12.                          C. 20.                           D. 22.
Câu 17: Nguyên tố nào được sử dụng trong thuốc tẩy gia dụng?

   A. Iodine.                 B. Bromine.                C. Chlorine.                 D. Fluorine.
Câu 18: Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl lần lượt là:

   A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC.

B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC.

   C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC.

D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC.
Câu 19: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen trong phân tử nước được hình thành bằng cách

   A. nguyên tử oxygen nhận electron, nguyên tử hydrogen nhường electron.

   B. nguyên tử oxygen nhường electron, nguyên tử hydrogen nhận electron.

   C. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung electron.
   D. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung proton.
Câu 20: Nguyên tố N chiếm 46.66% trong công thức hóa học nào sau đây?

   A. N2O5​.                      B. NO2.                      C. NO.                     D. N2O3.
II. PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm):

Câu 1: (5,5 điểm)
1. (2,0 điểm) Vẽ sơ đồ mô tả đường đi của khí qua khí khổng ở lá cây trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp.
2. (2,0 điểm) Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?

3. (1,5 điểm) Em có biết vì sao người nông dân đặt bù nhìn trên đổng ruộng không? Hãy giải thích.

Câu 2: (4,25 điểm)

1. (1,25 điểm) Xe thứ nhất chuyển động đều từ A đến B với vận tốc 36km/h. Nửa giờ sau, xe thứ hai chuyển động đều từ B đến A với vận tốc 5m/s. Biết quãng đường AB dài 72km. Hỏi sau bao lâu kể từ khi xe thứ hai khởi hành thì hai xe gặp nhau?
2. (1,0 điểm) Ở một vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang do sự phản xạ âm lên các vách núi. Người ta đo được thời gian giữa âm phát ra và âm nhận được tiếng vang là 1,2 giây.Tính khoảng cách giữa người quan sát và vách núi. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s.
3. (2,0 điểm) Một tia sáng mặt trời tạo góc 360 với mặt phẳng nằm ngang, chiếu tới một gương phẳng đặt trên miệng một cái giếng và cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống đáy giếng (hình vẽ). Hỏi gương phải đặt nghiêng một góc bao nhiêu so với phương thẳng đứng và xác định góc tới, góc phản xạ của tia sáng đó trên gương?  
Câu 3: (4,25 điểm)
1. (1,5 điểm) Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định số p, số n, số e của X và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.
2. (1,5 điểm) Các em có biết than chì và kim cương cùng được cấu tạo từ nguyên tố C tuy nhiên than chì mềm, có thể dễ dàng bẻ gẫy giá thành rất rẻ nhưng kim cương lại rất cứng, có gia thành rất đắt đỏ. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng trên?
3. (1,25 điểm) Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi sulfur và oxygen, trong đó sulfur chiếm 40% về khối lượng còn lại là oxi, biết khối lượng phân tử của hợp chất là 80 amu.
----------------- Hết -----------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):


Mỗi câu đúng được 0,3 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	B
	B
	C
	D
	C
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm):

	Câu
	Ý
	Nôi dung
	Điểm

	1
	1

(2,0 điểm)
	Hs vẽ đúng sơ đồ quang hợp,hô hấp 

Quang hợp: (1đ)

Carbon dioxide từ mòi trường (  khí khổng  ( khoang chứa khí  (  tế bào thịt lá.

Oxygen được tạo ra từ tế bào thịt lá  (  khoang chứa khí   (  khí khổng  ( môi trường ngoài.

Hô hấp: (1đ)

Oxygen từ môi trường   ( khí khổng  ( khoang chứa khí  (  tế bào thịt lá.

Carbon dioxide từ tế bào thịt lá (  khoang chúa khí ( khí khổng ( môi trường
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	2

(2,0 điểm)
	     Dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng vì:

     - Khoảng 90% lượng nước mà cây hút được đều được thoát hơi ra ngoài môi trường, và phần lớn là thoát ra qua khí khổng ở lá, việc này làm cho phía dưới tán cây, nhiệt độ thường thấp hơn khoảng 6-10oC so với môi trường, người dưới gốc cây sẽ thấy mát hơn.(0,5đ)

     - Cùng với quá trình khí khổng mở ra để thoát hơi nước thì O2 cũng được khuếch tán ra môi trường và CO2 cũng khuếch tán vào lá. Việc có nhiều O2 và ít CO2 xung quanh sẽ khiến cho người đứng dưới tán cây dễ chịu hơn.(0,5đ)

     - Các mái che bằng vật liệu xây dựng không thể làm được hai điều trên, ngoài ra chúng còn hấp thu nhiệt độ môi trường và khó giải phóng nhiệt. Vì vậy người đứng dưới mái che sẽ luôn cảm thấy nóng hơn so với khi đứng dưới bóng cây.(1đ)
	0,5

0,5

1,0

	
	3

(1,5 điểm)
	Bù nhìn có tác dụng xua đuổi chim, thú phá hoại mùa màng, thường được đặt trên đổng ruộng hay trong vườn nhà.(1đ)

Tuỳ thuộc vào loại động vật cẩn xua đuổi mà người nông dân lựa chọn vị trí và thời điểm đặt bù nhìn sao cho phù hợp.(0,5đ)
	1,0
0,5

	2
	1

(1,25 điểm)
	- Tóm tắt, đổi đơn vị

Giả sử sau thời gian t (h) kể từ lúc xe e khởi hành thì 2 xe gặp nhau. Khi đó:

Quãng đường xe 1 đi được là

S1=v1(t+0,5) = 36 (t + 0,5)

Quãng đường xe 2 đi được là

S2 = v2t = 18t

Vì quãng đường AB dài 72 km nên ta có

S1+S2 = 72

36 (t + 0,5) + 18t =  72

t = 1h

Vậy sau 1h kể từ khi xe 2 khởi hành thì 2 xe gặp nhau.


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2

(1,0 điểm)
	Vì kể từ lúc phát ra âm đến khi nghe được tiếng vang thì âm đã truyền được quãng đường bằng 2 lần khoảng cách giữa nguồn âm và vách núi. Nên;  

Khoảng cách giữa người quan sát và vách núi:

d = [image: image3.png]


 = [image: image5.png]


 

= 340. [image: image7.png]


 =  204(m)


	0,5

0,5

	
	3

(2,0 điểm)
	/- Cách dựng hình.

+ Vẽ pháp tuyến IN là phân giác của 

góc SIR

+ Vẽ gương phẳng G vuông góc với IN

+ Vẽ được hình

- Theo bài và hình vẽ Góc SIP + PIG = 360 + 900 = 1260
- Góc SIN = NIR = SIR/2 = 630 ( Theo ĐLPX ánh sáng)

- Góc RIG = 900 – 630 = 270 

Vậy phải đặt gương phẳng hợp với phương thẳng đứng góc 270 để tia phản xạ chiếu thẳng đứng xuống đáy giếng.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	3
	1

(1,5 điểm)
	Tổng số hạt = Số p + Số e + Số n = 40

(1)


Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt 

→ Số p + Số e – Số n = 12



(2)

Từ (1) và (2) suy ra Số n = 14 

Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron.

→ Số p = Số e = [image: image9.png]


 = 13

	0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2

(1,5 điểm)
	Nguyên nhân là do sự sắp xếp của các nguyên tử C, ở kim cương sự sắp xếp của các nguyên tử carbon ở dạng tứ diện, đồng nghĩa rằng mỗi nguyên tử carbon được gắn liền với 4 nguyên tử cacbon khác, hình thành liên kết mạnh mẽ, tạo ra độ rắn chắc của kim cương còn ở than chì các nguyên tử cacbon xếp thành các lớp, mỗi nguyên tử cacbon sẽ liên kết với ba nguyên tử cacbon khác để hình thành nên hình sáu cạnh trong một chuỗi dài vô hạn nhưng lực liên kết yếu do đó chúng mềm hơn kim cương dễ bị bẻ gãy.

	0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	
	3

(1,25 điểm)
	Gọi CT dạng chung là SxOy

%O = 100 – 40 = 60%

Khối lượng phân tử của SxOy bằng: 32.x + 16.y = 80
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Vậy CTHH của hợp chất là SO3
	0,25

0,25
0,25

0,25

0,25


Lưu ý: 

Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của thí sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu thí sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.
_1735270032.unknown

